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PHỤ LỤC I
BẢNG THỐNG KÊ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

I. Nhu cầu tuyển giáo viên, nhân viên trường Mầm non công lập

Vị trí Nhân viên
TT Trường Mầm non

Giáo viên 
Mầm non Kế 

toán
Văn 
thư

Y tế học 
đường

Ghi 
chú

1 Mầm non Trảng Dài 2 1

2 Mầm non Thiện Tân 1 1

Tổng cộng 3 1 1
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II. Nhu cầu cần tuyển giáo viên, nhân viên trường Tiểu học công lập

Vị trí giáo viên Vị trí nhân viên

T
T

Trường 
Tiểu học GV 

tiểu 
học

GV 
Mỹ 

thuật

GV 
Âm 

nhạc

GV 
Tiếng 
Anh

GV 
Tin 
học

Hỗ trợ 
khuyết 

tật

Kế 
toán

Văn 
Thư

Y tế 
học 

đường

Thư 
viện

Tư 
vấn 
tâm 
lý

Thiết 
bị

Tổn
g

1 Hà Huy Giáp 1 1 2

2 Thiện Tân 1 1 1 3

Tổng cộng 1 1 2 1 5
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III. Nhu cầu cần tuyển giáo viên, nhân viên trường THCS công lập

Vị trí giáo viên Vị trí nhân viên
TT Trường 

THCS
GV GV KHXH GV GV GV GV KHTN GV

Toán Ngữ 
văn

Lịch 
sử

Địa 
lý

Tiếng 
Anh

Công 
nghệ

Âm 
nhạc

Mỹ 
thuật

Vật 
Lý

Sinh 
học

Hoá 
học

GD 
TC

GD 
CD

Tin 
học

GV 
TPT

Thiết 
bị, thí 

nghiệm

Văn 
thư

Thiết 
bị

Thư 
viện

Tổng

1 Trảng Dài 1 3 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 21

2 Trường Sa 1 1 1 3

3 Thiện Tân 2 2

Tổng cộng 1 5 2 3 4 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 26


